TRƯỜNG THCS VÀ THPT     ĐỀ THI CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN HSG CẤP TỈNH  
             NGHI SƠN                                             Năm học 2019-2020
                                                                             Môn: Ngữ văn 9 - Bài số 1

                                                     Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
                         

PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:
TỰ SỰ

                             “Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy

Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh

Dù người phàm tục hay kẻ tu hành 

Đều phải sống từ những điều rất nhỏ

Ta hay chê cuộc đời méo mó

Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?

Đất ôm cây cho hạt nẩy mầm

Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

Chắc gì ta đã nhận ra ta

Ai trong đời cũng có thể tiến xa

Nếu có khả năng tự mình đứng dậy.

Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy

Đâu chỉ dành cho một riêng ai.”

(Tự sự, Lưu Quang Vũ)

Câu 1 (1,0 điểm): Xác định thể thơ và nêu tác dụng của việc sử dụng thể thơ mà Lưu Quang Vũ đã lựa chọn cho bài thơ.
Câu 2 (1,0 điểm): Xác định và nêu tác dụng của các biện pháp nghệ thuật tu từ trong hai câu thơ sau:

“Đất ôm cây cho hạt nẩy mầm

Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng”.

Câu 3 (2,0 điểm): Theo em vì sao nhà thơ lại nói rằng:

“Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

Chắc gì ta đã nhận ra ta”

Câu 4 (2,0 điểm): Thông điệp nào của bài thơ có ý nghĩa nhất đối với em?
PHẦN II: TẠO LẬP VĂN BẢN (14.0 điểm)
Câu 1 (4,0 điểm):Từ nội dung phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày những suy nghĩ của em về hai câu thơ:

“Ta hay chê cuộc đời méo mó

Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?”

Câu 2 (10,0 điểm): Văn học luôn quan tâm số phận con người, nhưng mỗi tác giả lại có một cách khám phá, thể hiện riêng.
Bằng cảm nhận của mình về hình ảnh cái bóng trên vách trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên. Liên hệ với hình ảnh chiếc lá trên tường trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O.Hen-ri để thấy được điểm tương đồng và khác biệt trong cách khám phá, thể hiện riêng của mỗi nhà văn.

Họ tên học sinh: .....................................................................................; Số báo danh: ..........................

TRƯỜNG THCS VÀ THPT     ĐỀ THI CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN HSG CẤP TỈNH  
            NGHI SƠN                                            Năm học 2019 - 2020
                                                                              Môn: Ngữ văn 9 - Bài số 2

                                                     Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
                         

PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:
Tuổi thiếu niên là tuổi của ước mơ và hoài bão. Nó gắn liền với khát vọng chinh phục thử thách và giải được mật mã cuộc đời. Khát vọng luôn xanh và cuộc sống luôn đẹp, nhưng trong một thời khắc nào đó, có thể nhiều bạn trẻ đã thấy cuộc đời như một mớ bòng bong của những điều bỡ ngỡ với bao trăn trở không dễ tỏ bày. Đi qua tuổi thơ, cuộc đời mở ra trước mắt bạn một hành trình dài, nhiều hoa hồng nhưng cũng không ít chông gai. Cuộc sống, với tất cả sự khắc nghiệt vốn có của nó, sẽ khiến cho bước chân bạn nhiều lần rướm máu. Và những giọt máu đó, hoặc sẽ thấm xuống con đường bạn đang đi và lưu lại đó dấu son của một vị anh hùng, hoặc sẽ trở thành dấu chấm hết cho những khát vọng đoản mệnh của một kẻ nhụt tâm, chùn bước. Nhưng dù thế nào chăng nữa, bạn hãy nhớ rằng: để trưởng thành, những thử thách và thất bại bao giờ cũng là điều cần thiết.

(Theo Hạt giống tâm hồn dành cho tuổi teen, tập 2 - Nhiều tác giả, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2012, tr.02)
Câu 1 (1,0 điểm): Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?

Câu 2 (1,0 điểm): Câu nói sau được hiểu như thế nào: “Cuộc sống, với tất cả sự khắc nghiệt vốn có của nó, sẽ khiến cho bước chân bạn nhiều lần rướm máu.”
Câu 3 (2,0 điểm): Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ trong câu: “Đi qua tuổi thơ, cuộc đời mở ra trước mắt bạn một hành trình dài, nhiều hoa hồng nhưng cũng không ít chông gai.”

Câu 4 (2,0 điểm): Thông điệp mà em tâm đắc qua đoạn trích trên là gì? 

PHẦN II: TẠO LẬP VĂN BẢN (14.0 điểm)

Câu 1 (4,0 điểm): 
Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về câu nói: “để trưởng thành, những thử thách và thất bại bao giờ cũng là điều cần thiết” được nêu ở phần Đọc hiểu. 

Câu 2 (10,0 điểm):
Trong cuốn Cảm nhận văn học, giáo sư Lê Đình Kỵ cho rằng:“Tác phẩm nghệ thuật đạt tới cái đẹp theo nghĩa: mang được sự thật sâu xa của đời sống bên ngoài, đồng thời mang được sự thật tâm tình của con người”. 

Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Qua “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật (Ngữ văn 9 - Tập 1), em hãy làm sáng tỏ ý kiến đó. Liên hệ với bài thơ “Ngắm trăng” của Hồ Chí Minh để thấy được điểm tương đồng và khác biệt trong cách thể hiện của mỗi nhà thơ.


  Họ tên học sinh: .....................................................................................; Số báo danh: ..........................
HƯỚNG DẪN CHẤM CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH

 NĂM HỌC 2019- 2020
Môn: Ngữ văn 9 – Bài số 1

I. HƯỚNG DẪN CHUNG:


- Giám khảo chấm kĩ để đánh giá một cách đầy đủ, chính xác kiến thức xã hội, kiến thức văn học và kĩ năng diễn đạt, lập luận trong bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm.


- Hướng dẫn chấm chỉ nêu những nội dung cơ bản, có tính định hướng. Giám khảo vận dụng linh hoạt, sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có ý tưởng sáng tạo.


- Chấm theo thang điểm 20, cho điểm lẻ đến 0,25.

II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ:

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	PHẦN I: ĐỌC HIỂU
	6,0

	Câu 1

(1,0 đ)
	- Thể thơ: Bài thơ viết theo thể thơ tự do.

- Tác dụng: Nhà thơ chọn thể thơ tự do không bị chi phối bởi vần điệu, luật thơ, các câu thơ linh hoạt giúp nhà thơ có thể bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau một cách tự nhiên…
	0,5

0,5

	Câu 2

(1,0 đ)
	- Biện pháp nghệ thuật: Nhân hóa và ẩn dụ

- Giải thích:

+ “Đất ôm”: nguồn sống, nguồn dinh dưỡng cho hạt nẩy mầm. Nhưng đất không phải là của riêng cho một hạt mầm nào. Cũng như cuộc sống trong cõi đời này không dành riêng cho một ai mà cho tất cả chúng ta.  Hạnh phúc ở xung quanh chúng ta nhưng không tự nhiên đến. 

+ Nếu muốn có cuộc sống tốt đẹp, muốn có hạnh phúc tự mỗi người phải nỗ lực vươn lên như “Chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng”.
	0,25

0,5

0,25

	Câu 3

(2,0 đ)
	* Bởi vì: - Nếu cuộc sống quá bằng phẳng, yên ổn, không có trở ngại, khó khăn thì con người sẽ không phải nỗ lực hết mình để vượt qua trở ngại, để chinh phục thử thách. 

               - Khi đó con người không có cơ hội để thể hiện mình nên cũng không khám phá và khẳng định được hết những gì mình đang có. Con người phải trải qua thử thách mới hiểu rõ chính mình và trưởng thành hơn. 
	1,0
1,0

	Câu 4

(2,0 đ)
	HS có thể chọn  một trong những thông điệp sau và trình bày suy nghĩ thấm thía của bản thân về thông điệp ấy.
- Dù là ai, làm gì, có địa vị xã hội như thế nào cũng phải sống từ những điều rất nhỏ; biết trân trọng nâng niu những cái nhỏ bé trong cuộc sống mới có được hạnh phúc lớn lao.

- Con người phải trải qua thử thách mới hiểu rõ chính mình và trưởng thành hơn. 

- Muốn có được hạnh phúc phải nỗ lực vươn lên. Hạnh phúc trong cuộc đời là do ta tạo dựng.

- Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn,biết đòi hỏi nhưng cũng phải biết chấp nhận, biết nhìn đời bằng con mắt lạc quan, tích cực; biết cho đi thì mới được nhận lại.
	2,0 



	PHẦN II: TẠO LẬP VĂN BẢN
	14,0

	Câu 1

(4,0đ)
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn khoảng 200 chữ (khoảng 20-25 dòng), có đủ các phần mở đoạn, phát triển đoạn; lập luận thuyết phục, có lí lẽ và dẫn chứng cụ thể, đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Sống cực, chủ động, dám đương đầu với khó khăn.
c. Triển khai vấn đề:

* “Cuộc đời méo mó”: Cuộc đời không bằng phẳng, chứa đựng nhiều ngang trái, trớ trêu, oái ăm, thậm chí là xấu xa, tồi tệ. Vì bản chất của cuộc đời không đơn giản, không bao giờ hoàn toàn là những điều tốt đẹp. Không nên đòi hỏi sự hoàn hảo.

* “Tâm”: là tấm lòng, là tình cảm chân thành. “Tròn tự trong tâm” là cái nhìn, thái độ suy nghĩ đúng đắn, tích cực, lạc quan của con người trước cuộc đời cho dù hoàn cảnh như thế nào.

- Thói đời con người thường hay chê bai, oán thán, cay cú, hậm hực khi cuộc sống không được như mong muốn. Chính điều ấy làm cho cuộc đời trở tồi tệ và bế tắc hơn trước rất nhiều. Thái độ tròn tự trong tâm là thái độ tích cực, chủ động trước hoàn cảnh. Đây là thái độ sống đúng đắn, không gục ngã trước khó khăn, trước những điều phi lí, bất công. Thái độ này giúp ích cho cá nhân và xã hội.

- Con người không thể chọn cách  mình sinh ra nhưng có thể chọn cách mình sẽ sống. Mỗi chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cuộc sống chỉ cần ta tích cực, chủ động từ trong tâm. Thiên đường hay địa ngục đều do mình tự quyết định. Câu thơ là một lời nhắc nhở, nêu lên một phương châm sống cho mỗi người trước cuộc đời.
* Lưu ý: HS có thể lấy thêm một số dẫn chứng trong thực tế cuộc sống để bài viết có sức thuyết phục hơn.
d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.

 
	0,25

0,25
0,75
0,75
0,75
0,75
0,25

0,25

	Câu 2

(10,0đ)
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận có đầy đủ 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài giới thiệu về vấn đề nghị luận; Thân bài triển khai các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận.

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận

c. Triển khai vấn đề thành các luận điểm, thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng các thao tác lập luận, có sự kết hợp giữa các lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo các hướng sau: 

1. Giới thiệu vài nét tiêu biểu về tác giả và tác phẩm. 
- Nguyễn Dữ sống vào khoảng thế kỉ XVI, quê ở Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ông nổi tiếng học rộng, tài cao. 

- "Chuyện người con gái Nam Xương" rút trong tác phẩm “Truyền kì mạn lục", áng văn xuôi viết bằng chữ Hán của Nguyễn Dữ trong thế kỉ XVI - một kiệt tác văn chương cổ được ca ngợi là “thiên cổ kì bút". Tác phẩm không chỉ phản ánh số phận oan nghiệt của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến mà còn khẳng định vẻ đẹp truyền thống đáng quý của họ.
2. Giải thích, khẳng định ý kiến

- Khẳng định ý kiến đúng đắn vì xuất phát từ bản chất của sự sáng tạo văn chương. 

- Văn học luôn quan tâm số phận con người: Đối tượng của văn học là con người, trong đó văn học quan tâm nhất vẫn là vấn đề số phận. 

- Mỗi nhà văn có cách khám phá, thể hiện riêng: Bản chất của văn học là sáng tạo, mỗi hình tượng cũng như tác phẩm bao giờ cũng là sự sáng tạo mang dấu ấn riêng của cá nhân nhà văn; thể hiện một cách nhìn, cách nghĩ, cách lí giải riêng về thân phận con người bằng những hình thức nghệ thuật độc đáo.

3. Cảm nhận Hình ảnh chiếc bóng trên vách trong Chuyện người con gái Nam Xương: 
* Tái hiện hình ảnh chiếc bóng trên vách 
* Ý nghĩa: 
-  Chiếc bóng: hiện thân của lòng tốt, tình mẹ con, đạo vợ chồng.
-  Chiếc bóng: cũng là nguyên nhân tạo nên bi kịch thê thảm đối với nhân vật Vũ Nương và đối với cái gia đình bé nhỏ của nàng.

- Chiếc bóng: thức tỉnh Trương Sinh, giúp chàng nhận ra nỗi oan của vợ.

(  Chiếc bóng thể hiện tư tưởng, tình cảm và quan niệm của tác giả đối với con người:

+ Sự thấu hiểu, cảm thương sâu sắc số phận những con người bất hạnh, nhất là người phụ nữ.

+ Gửi gắm những triết lí sâu sắc, thấm đẫm tinh thần nhân văn: Cuộc sống luôn đầy những yếu tố bất thường, con người không thể lường trước; thân phận con người nói chung và người phụ nữ nói riêng: thân phận mỏng manh như chiếc bóng - mong manh dễ tan vỡ, khi còn, khi mất. Hạnh phúc, sự sống, … có thể bị hủy hoại vì bất cứ lí do gì, bất cứ lúc nào….

* Về nghệ thuật: Tạo nên sự hàm súc, đa nghĩa đồng thời vừa thắt nút, mở nút tăng sức hấp dẫn cho tác phẩm.

4. Liên hệ

a. Điểm gặp gỡ 

- Về nội dung: Hai tác giả, hai thời đại, hai đất nước, hai hoàn cảnh xã hội khác nhau nhưng họ có chung một tư tưởng quan tâm đến số phận con người bằng thái độ trân trọng, ngợi ca những vẻ đẹp về tâm hồn; cảm thông, chia sẻ với những đau khổ, bất hạnh của nhân vật. 

- Về nghệ thuật: Để thể hiện thành công giá trị nhân đạo trong tác phẩm, cả hai tác giả đều xây dựng được những chi tiết nghệ thuật đặc sắc, miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế.

b, Điểm khác biệt:
* Hoàn cảnh - thời đại

- “Chuyện người con gái Nam Xương” là một trong những truyện tiêu biểu cho cảm hứng nhân văn của Nguyễn Dữ viết trong thế kỉ XVI, xã hội phong kiến Việt Nam bắt đầu khủng hoảng . 

- O.Hen-ri là nhà văn Mĩ nổi tiếng về truyện ngắn. “Chiếc lá cuối cùng” là truyện xuất sắc nhất của ông, thể hiện sâu sắc tình cảm, hướng về những người bất hạnh, người nghèo trong xã hội Mĩ cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. 

* Nội dung: 

- Hình ảnh Chiếc bóng trong truyện “Chuyện người con gái Nam Xương” thể hiện sự thấu hiểu, cảm thương sâu sắc số phận những người bất hạnh, nhất là phụ nữ, gửi gắm những triết lí sâu sắc thấm đẫm tinh thần nhân văn. - Hình ảnh chiếc lá trên tường trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng: 

+ Tái hiện hình ảnh chiếc lá trên tường 
+ Ý nghĩa: 

   Thể hiện tình cảnh đáng thương của Giôn-xi: nghèo đói, bệnh tật nên tuyệt vọng, mất niềm tin vào cuộc sống.

   Là kết tinh của hành động cao đẹp, vô tư, quên mình của người họa sĩ già.

   Là biểu tượng của lòng nhân ái, đức hi sinh, sức mạnh của của niềm tin yêu cuộc sống.
( Thể hiện tư tưởng, tình cảm và quan niệm của tác giả về con người, cuộc sống: Sự thấu hiểu, yêu thương của O.Hen-ri với số phận những nghệ sĩ nghèo nước Mỹ nói riêng và con người nói chung. Đề cao lẽ sống nhân ái. Khẳng định sức mạnh của nghệ thuật chân chính: Hướng về con người, nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng sống, cứu rỗi con người…

- Về nghệ thuật: 
+ Chi tiết chiếc bóng trong Chuyện người con gái Nam Xương 3 lần xuất hiện ở những thời điểm khác nhau, góp phần tạo nên sự hàm súc, đa nghĩa; đồng thời thắt nút, mở nút tăng sức hấp dẫn cho tác phẩm.

+ Chi tiết chiếc lá trong truyện Chiếc lá cuối cùng gắn với 2 lần xuất hiện tạo nên tình huống đảo ngược. Cả hai lần đảo ngược tình huống đều xoay quanh một trục: Bệnh viêm phổi, chiếc lá cuối cùng; có khác chăng là hành trình đi từ sự sống đến cái chết của một họa sĩ già để kéo cô gái trẻ từ cõi chết ngược về sự sống. Nghệ thuật đặc sắc ấy đã góp phần làm nên sức hấp dẫn của truyện.

4. Đánh giá chung: 

- Ý kiến Văn học luôn quan tâm số phận con người, nhưng mỗi tác giả lại có một cách khám phá, thể hiện riêng là hoàn toàn chính xác.
-  Chiếc bóng trên vách và chiếc lá trên tường là những hình ảnh có thực từ đời sống được các tác giả đưa vào tác phẩm theo những cách riêng, thể hiện quá trình lao động nghệ thuật công phu, sáng tạo với dụng ý nghệ thuật riêng. Qua đó thể hiện sự quan tâm đến số phận con người, tấm lòng nhân đạo của các tác giả.
d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.

e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
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* Lưu ý: Trên đây là những gợi ý và định hướng chung, giám khảo cần vận dụng linh hoạt dựa trên thực tế bài làm của học sinh. Khuyến khích những bài có cảm nhận sâu sắc, có cảm xúc và sáng tạo trong cách viết.

HƯỚNG DẪN CHẤM CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH

 NĂM HỌC 2019- 2020

Môn: Ngữ văn 9 – Bài số 2

I. HƯỚNG DẪN CHUNG:


- Giám khảo chấm kĩ để đánh giá một cách đầy đủ, chính xác kiến thức xã hội, kiến thức văn học và kĩ năng diễn đạt, lập luận trong bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm.


- Hướng dẫn chấm chỉ nêu những nội dung cơ bản, có tính định hướng. Giám khảo vận dụng linh hoạt, sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có ý tưởng sáng tạo.


- Chấm theo thang điểm 20, cho điểm lẻ đến 0,25.

II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ:

	Phần
	Câu/Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	- Phương  thức biểu đạt chính: Nghị luận
	1.0

	
	2
	“ Cuộc sống, với tất cả sự khắc nghiệt vốn có của nó, sẽ khiến cho bước chân bạn nhiều lần rướm máu” Câu nói có thể hiểu:  

- Cuộc sống vô cùng phong phú, đa dạng và bản thân nó luôn chứa đựng những khó khăn, thử thách. 

- Vượt qua nó, chúng ta phải chấp nhận đau đớn, thậm chỉ phải trả giá bằng nhiều thứ, không chỉ một lần mà là nhiều lần. Mỗi lần như thế sẽ giúp ta trưởng thành hơn trong tương lai.

- Điều quan trọng là mỗi người cần có đủ dũng khí để đương đầu với nghịch cảnh, với khó khăn của cuộc đời .
	1.0

	
	3
	-Biện pháp tu từ  ẩn dụ : Đi qua (sống, trải qua),  hoa hồng (niềm vui, hạnh phúc, thuận lợi, thành công…) , chông gai (nỗi buồn, khó khăn, thất bại…)

-Tác dụng: 

         Biện pháp ẩn dụ giúp cho sự diễn đạt hình ảnh, gợi cảm. Mượn hình ảnh cụ thể để diễn tả suy nghĩ của người viết, qua đó, giúp người đọc hiểu được rõ ràng về giá trị của cuộc đời. Đó là để có hạnh phúc ở tương lai phía trước, chúng ta có thể phải trải qua, phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách.
	1.0

1.0

	
	4
	* Hs có thể có rút ra những thông điệp khác nhau hoặc có thể chỉ chọn 1 thông điệp tâm đắc:
Sau đây là vài gợi ý:

- Tuổi trẻ sống phải có bản lĩnh, kiên cường

- Ước mơ và hoài bão luôn gắn với với tuổi trẻ

- Khó khăn, thử thách là môi trường để con người rèn luyện ý chí, nghị lực.

* Đưa ra lí giải phù hơp, thuyết phục. 
	1.0

1.0

	II
	
	TẠO LẬP VĂN BẢN
	14,0

	
	1
	Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói: “để trưởng thành, những thử thách và thất bại bao giờ cũng là điều cần thiết”được nêu ở phần Đọc hiểu. 
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn: Có đủ các phần mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn. Mở đoạn nêu được vấn đề, phát triển đoạn triển khai được vấn đề, kết đoạn kết luận được vấn đề.
b. Xác định đúng vấn đề cần :  để trưởng thành, những thử thách và thất bại bao giờ cũng là điều cần thiết.
	0.25

0.25

	
	
	c. Đoạn văn đảm bảo các  nội dung sau:

 * Giải thích khái niệm:

   - Trưởng thành được hiểu là sự thành công, thành đạt, đạt được ước mơ hoài bão,  khát vọng.
    - Thử thách là những yếu tố gây khó khăn, cản trở đến việc thực hiện một công việc, một kế hoạch, một mục tiêu nào đó mà buộc con người ta phải vượt qua. 

   - Thất bại là trạng thái không đáp ứng được mục tiêu được mong muốn hoặc dự định, và có thể được xem là trái ngược với ý muốn, thường để lại các hậu quả không mong muốn, có thể gây thiệt hại về vật chất và tinh thần từ nhỏ đến lớn. Tuy nhiên, thử thách, thất bại được ví như là "mẹ" của thành công và được xem là một trong những bước tiền đề thường thấy cho thành công. 

      -> Trong cuộc sống, thử thách và thất bại luôn luôn tồn tại như một quy luật tất yếu trong sự vận động và phát triển của mỗi cá nhân cũng như của toàn xã hội. 

* Bàn luận, mở rộng

  - Con người luôn luôn phải đối diện với những thử thách và thất bại trong cuộc sống, lao động, học tập và trong tất cả các mối quan hệ xã hội. Không có ai sống mà không phải đối diện với những thử thách và nếm một lần thất bại trong cuộc đời.

    - Xét về mức độ và phạm vi thì thử thách và thất bại có thể là nhỏ hoặc lớn, có thể là đối với cá nhân, cũng có thể là đối với cộng đồng xã hội, với quốc gia dân tộc, thậm chí là đối với nhân loại.

     - Con người cần phải có những thử thách và thất bại để phát triển. Thử thách là một đòi hỏi tất yếu, là động lực để con người phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống.

       (Dẫn chứng)

     - Để vượt qua thử thách và thất bại, con người cần có sức mạnh và luôn luôn rèn luyện để có sức mạnh, cả về vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, con người cần phải có niềm tin, ý chí, nghị lực và luôn trau dồi tri thức, kinh nghiệm.

     - Trong thực tế cuộc sống, có rất nhiều người đã vượt qua những thử thách và thất bại để đến với thành công, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Ngược lại, có không ít người đã đầu hàng trước thử thách, có khi chỉ là thử thách rất nhỏ và chấp nhận thất bại, thậm chí còn ảnh hưởng xấu đến sự phát triển chung của cộng đồng xã hội.

* Bài học nhận thức và hành động

    - Thử thách và thất bại luôn luôn là môi trường để trèn luyện con người. Tuổi trẻ cần học tập, rèn luyện để vượt qua thử thách và không run sợ trước thất bại để vươn lên.
	0.5

2.0

  0.5

	
	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề 
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 
	0,25

	
	2
	a. Đảm bảo cấu trúc một bài văn 
- Có đầy đủ mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài giới thiệu được vấn đề; Thân bài triển khai được vấn đề; Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25

	
	
	b.Xác định đúng vấn đề : Tác phẩm đạt tới cái đẹp là những tác phẩm phản ảnh được một cách chân thực, sâu sắc hiện thực khách quan cũng như khám phá, diễn tả được một cách chân thực, sâu sắc thế giới tâm hồn, tình cảm của conngười.
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị  luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận.  Học sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:
1. Giải thích:

– Tác phẩm nghệ thuật đạt tới cái đẹp: Tác phẩm giàu giá trị thẩm mĩ, đáp ứng nhu cầu thẩm mĩ ở người đọc.

-“..mang được sự thật sâu xa của đời sống bên ngoài”: Phản ánh chân thực hiện thực khách quan, không phải chỉ là bề ngoài mà còn ở bề sâu.

“…mang được sự thật tâm tình của con người”: Phản ảnh được chân thực thế giới tâm hồn, tình cảm, những ước mơ, khát vọng,…của conngười.

-> Tiêu chí quan trọng để đánh giá tác phẩm văn học có giá trị: Tác phẩm đạt tới cái đẹp là những tác phẩm phản ảnh được một cách chân thực, sâu sắc hiện thực khách quan cũng như khám phá, diễn tả được một cách chân thực, sâu sắc thế giới tâm hồn, tình cảm của conngười.

 2. Giới thiệu tác giả tác phẩm.

a. Tác giả

- Phạm Tiến Duật (1941-2007),quê Thanh Ba, Phú Thọ.

- Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ các nhà thơ trẻ trưởng thành từ cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

- Với quan niệm “chủ yếu đi tìm cái đẹp từ trong những diễn biến sôi động của cuộc sống”, Phạm Tiến Duật đưa tất cả những chất liệu hiện thực của cuộc sống chiến trường vào trong thơ. Cách tiếp cận hiện thực ấy đã đem lại cho thơ Phạm Tiến Duật một giọng điệu sôi nổi, trẻ trung, hồn nhiên, hóm hỉnh, tinh nghịch mà sâu sắc.

- Thơ Phạm Tiến Duật tập trung thể hiện hình ảnh thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ qua các hình tượng người lính và cô thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn.

b. Tác phẩm:
 
- Bài thơ về tiểu đội xe không kính nằm trong chùm thơ của Phạm Tiến Duật được tặng giải Nhất cuộc thi thơ của báo Văn nghệ năm 1969. Chùm thơ đã khẳng định giọng thơ riêng của của ông. Sau này bài thơ được đưa vào tập thơ “ Vầng trăng quầng lửa” (1970) của tác giả.

3. Chứng minh: Khẳng định: “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật là một tác phẩm nghệ thuật đạt tới cái đẹp. 
          *Luận điểm 1 :“Bài thơ về tiểu đội xe không kính” đã “mang được sự thật sâu xa của đời sống bên ngoài” : Phản ánh chân thực hiện thực của chiến tranh và cuộc sống chiến đấu đầy hi sinh, gian khổ của người lính lái xe trong cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc ta. 

- Hình ảnh những chiếc xe không kính băng băng ra chiến trường giữa mưa bom, bão đạn là một hình ảnh thực về những chiếc xe trên đường Trường Sơn trong những năm đánh Mỹ.

  
+ Với bút pháp hiện thực, nhà thơ đã ghi lại hình ảnh ấy thật giản dị, tự nhiên. Những chiếc xe ban đầu vốn đầy đủ các bộ phận nhưng bom đạn đã làm “kính vỡ đi rồi” (“Không có kính không phải vì xe không có kính/Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi.”). Ba chữ “không” đi liền nhau với hai nốt nhấn “bom giật, bom rung” đã lí giải nguyên nhân khiến xe không kính. Các câu thơ với cách nói gần với khẩu ngữ; nghệ thuật liệt kê kết hợp điệp từ “không” đã nhấn mạnh sức tàn phá của bom đạn giặc. 

+ Bom đạn ác liệt của kẻ thù đã tàn phá khiến những chiếc xe bị biến dạng, trần trụi hơn: (“Không có kính rồi xe không có đèn/ Không có mui xe thùng xe có xước”. Không hề cường điệu mà qua việc tái hiện lại một cách chân thực hình ảnh những chiếc xe không kính, nhà thơ đã diễn tả được sự tàn khốc của cuộc chiến tranh trên tuyến đường Trường Son. 

 – Hiện thực cuộc sống chiến đấu đầy hi sinh, gian khổ của những người lính lái xe: 

 
+ Trên những chiếc xe không còn kính chắn gió do bom thù gây ra, người lính lái xe phải đối mặt với mưa bom, bão đạn. Nhà thơ đã diễn tả rất cụ thể và chân thực những ấn tượng, cảm giác của người lính lái xe : Xe không còn kính chắn gió, lại chạy nhanh nên người lính tiếp xúc trực tiếp với thế giới bên ngoài, đối mặt với bao khó khăn, nguy hiểm: “gió vào xoa mắt đắng”, “sao trời”, “cánh chim” đột ngột, bất ngờ “như sa”, “như ùa” vào buồng lái, vào mặt mũi, thân mình,... 

 
+ Họ còn phải đối mặt với bụi đường “bụi phun tóc trắng như người già”, thời tiết Trường Sơn khắc nghiệt “mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời”, phải trải qua những đêm thiếu ngủ “gió vào xoa mắt đắng”, ngủ trên chiếc “võng mắc chông chênh”, những bữa ăn tạm bợ “Bếp Hoàng cầm ta dựng giữa trời” trên đường đưa xe ra trận,… 

          *Luận điểm 2 : “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” đã “mang được sự thật tâm tình của con người”: Thể hiện chân thực và xúc động vẻ đẹp tâm hồn của người chiến sĩ lái xe trên tuyến đường Trường Sơn trong những năm đánh Mỹ gian khổ, ác liệt.

 
-  Phong thái ung dung, tư thế hiên ngang, lòng dũng cảm, coi thường gian khổ, hiểm nguy: “Ung dung buồng lái ta ngồi … vào buồng lái ”. 

 
+ Hai câu thơ đầu của khổ thơ ngắt nhịp 2/2/2 cân xứng, âm điệu chậm rãi, lời thơ nhẹ nhàng như nhịp bánh xe lăn, từ “ung dung” được đảo lên đầu câu thơ kết hợp điệp từ “nhìn” cho thấy tư thế bình tĩnh, tự tin, của người lính lái xe. Điệp ngữ “nhìn thẳng” diễn tả cái nhìn hướng về phía trước, nhìn thẳng vào gian khổ, hi sinh.

 
 + Cuộc sống chiến đấu nơi tuyến lửa Trường Sơn đầy căng thẳng, đầy thử thách, song người lính vẫn bình thản, vững vàng, tin vào tay lái, quyết tâm đưa xe thẳng tiến về miền Nam. Lời thơ nhẹ nhõm, trôi chảy như những chiếc xe vun vút chạy trên đường.

- Tâm hồn trẻ trung, sôi nổi, nét tinh nghịch đáng yêu của những người lính trẻ; niềm lạc quan phơi phới vượt lên hiện thực khốc liệt của chiến tranh:

+ Tâm hồn trẻ trung, sôi nổi, nét tinh nghịch đáng yêu của những người lính trẻ; niềm lạc quan phơi phới vượt lên hiện thực khốc liệt của chiến tranh: 

+ Phải đối mặt với bao gian khổ trên đường đưa xe ra trận, nhưng họ vẫn không hề nao núng mà càng bình tĩnh, dũng cảm hơn (“Không có kính ừ thì có bụi/ Chưa cần rửa phì phèo châm điếu thuốc”; Không có kính ừ thì ướt áo/Chưa cần thay lái trăm cây số nữa.)
 + Những câu thơ lặp cấu trúc tự nhiên, giàu tính khẩu ngữ càng làm nổi bật tính cách ngang tàng của những chàng lính trẻ hồn nhiên, yêu đời. Cấu trúc câu thơ cân đối, nhịp nhàng theo nhịp rung cân đối của những bánh xe lăn. Điệp từ “ừ thì”, “chưa cần”, hình ảnh “phì phèo châm điếu thuốc ”, giọng “cười ha ha” thể hiện sự lạc quan, chấp nhận khó khăn đầy chủ động với tinh thần trách nhiệm cao và bản lĩnh phi thường của người lính. Ý thơ rộn rã, sôi động, câu thơ gần gũi với lời nói hàng ngày càng làm nổi bật lên tính cách ngang tàng của những người lính trẻ hồn nhiên, yêu đời. 

+ Câu thơ “Mưa ngừng gió lùa khô mau thôi” có đến 6 thanh bằng gợi cảm giác nhẹ nhõm, ung dung, lạc quan, thanh thản. 

- Tình đồng chí, đồng đội gắn bó: 

+ Trong gian khổ, tình đồng chí, đồng đội của người chiến sĩ lái xe được thể hiện thật vô tư, tinh nghịch, chân thành:“ Gặp nhau qua cửa kính vỡ rồi”.

 + Tình đồng chí, đồng đội của họ được hình thành một cách tự nhiên, giản dị, mộc mạc mà ấm áp. Vất vả, hiểm nguy nhưng phút nghỉ ngơi của họ lại vô cùng giản dị: “Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời/ Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy”. Họ trò chuyện, ăn uống, nghỉ ngơi, nhường nhịn nhau như người ruột thịt: chung bát, chung đũa, .... 

+ Tình cảm bình dị, ấm áp ấy đã tạo nên sức mạnh, nâng bước chân người lính tiếp tục lên đường: “Võng mắc chông chênh đường xe chạy/ Lại đi lại đi trời xanh thêm”.Nhịp điệu câu thơ vừa sôi nổi, vừa nhịp nhàng, điệp từ “lại đi” gợi tả nhịp sống chiến đấu và hành quân của tiểu đội xe không kính : không một sức mạnh đạn bom nào có thể ngăn cản nổi.

· Tình yêu Tổ Quốc – Ý chí  quyết tâm chiến đấu, chiến thắng.

+ Lòng yêu nước là sức mạnh thôi thúc tinh thần, ý chí quyết tâm chiến đấu vì miền Nam của người chiến sĩ lái xe: “Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước/ Chỉ cần trong xe có một trái tim”. Nhà thơ đã làm nổi bật được chân lí của thời đại : bom đạn, chiến tranh có thể làm méo mó những chiếc xe, huỷ hoại những giá trị vật chất nhưng không thể bẻ gẫy được những giá trị tinh thần cao đẹp… 

+ “Trái tim” là hình ảnh hoán dụ chỉ tình yêu nước của người chiến sĩ lái xe. Hình ảnh này kết hợp với kết cấu “vẫn - chỉ cần” đã lí giải sức mạnh vượt lên gian khổ của người lính .

+ Tình yêu đất nước đã biến thành máu thịt, người lính sẵn sàng hiến dâng cuộc đời cho độc lập tự do của Tổ quốc. Quyết tâm chiến đấu và chí khí anh hùng của người lính không có đạn bom nào có thể lay chuyển được. 

+ Vẫn là cách nói thản nhiên, ngang tàng của lính nhưng ở hai câu thơ cuối lại lắng sâu một tinh thần trách nhiệm và có ý nghĩa như một lời thề thiêng liêng. Cho dù xe không kính, không đèn, không mui thì người lính vẫn còn một trái tim yêu nước, niềm khát khao giải phóng miền Nam,…

 ->  “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” đã khai thác chất liệu từ sự khốc liệt của chiến tranh, giúp người đọc hiểu được sự ác liệt của cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại; đồng thời thể hiện được vẻ đẹp tâm hồn của người lính với thái độ, tư thế, tình cảm, khí phách mới, mang tính hiện đại. Họ là hiện thân cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam thời đánh Mĩ. Điều đó đã đem lại sức sống cho tác phẩm. Bài thơ xứng đáng là một thi phẩm đẹp. 

4. Liên hệ bài thơ Ngắm trăng

* Khái quát nội dung bài thơ:

 
-Bài thơ mở ra khung cảnh đêm trăng ngay trong trốn ngục tù. Thông thường ở những cuộc ngắm trăng của người xưa có rượu, có hoa, nhưng giữa hoàn cảnh giam cầm tăm tối, trật trội của nhà tù Tưởng Giới Thạch thì cuộc ngắm trăng như thế của Bác có phần không bình thường là bởi tâm hồn Hồ Chí Minh tinh tế, nhạy cảm , tha thiết yêu thiên nhiên chính vẻ đẹp đêm trăng khiến tâm hồn Hồ Chí Minh bối rối, xao động.

 
-Người đã làm cuộc vượt ngục của tinh thần để bầu bạn tri kỉ cùng trăng.

 
-Trăng cũng chủ động vượt qua song sắt nhà tù để tìm đến Bác để giao hào cùng Bác. 

 
* Điểm gặp gỡ giữa bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí Minh và bài thơ Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật
- Nội dung

+ Cả hình ảnh người lính lái xe và Hồ Chí Minh đều được đặt trong hoàn cảnh gian khổ, khắc nghiệt, thiếu thốn.

 
+ Nhưng hơn hết giữa Bác và người lính lái xe đều toát lên phong thái ung dung, tự tại, tâm hồn lạc quan, lãng mạn, vượt lên nghịch cảnh, biến cái bất lợi thành điều kiện thuận lợi để thăng hoa cảm xúc bằng tình yêu thiên nhiên tha thiết, tình yêu đất nước sâu nặng.

- Về nghệ thuật: Cả hai đều khắc hoạ chân thực, sinh động hiện thực cuộc sống và ý chí, bản lĩnh của con người trong hoàn cảnh cụ thể bằng nghệ thuật ngôn từ đặc sắc, hình ảnh giản dị, gần gũi mà hấp dẫn, nghệ thuật đối, nhân hoá được vận dụng hiệu quả, phù hợp.

 
* Điểm khác biệt:

 
- Hoàn cảnh ra đời (Dẫn hoàn cảnh ra đời của mỗi tác phẩm)
 
- Nội dung tư tưởng:

+ Ngắm trăng đã khắc họa bức chân dung Hồ Chí Minh với ‎‎ý chí, bản lĩnh thép của cách mạng và vẻ đẹp tâm hồn của nghệ sĩ, yêu thiên nhiên tha thiết phong thái ung dung tự tại ngay trong hoàn cảnh tù đày.

+ Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật đã khắc họa hiện thực chiến tranh chống Mỹ tàn khốc qua hình ảnh những chiếc xe không kính từ đó làm nổi bật vẻ đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ: sôi nổi, trẻ trung lạc quan, hiên ngang, bất khuất.

 
-Nghệ thuật: Ngắm trăng được viết bằng tiếng Hán với thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt hàm xúc, cô đọng, sử dụng thành công phép đối, nhân hóa còn Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật viết bằng thể thơ tự do, bút pháp lãng mạn, ngôn ngữ đậm tính khẩu ngữ, mang đậm tính chất của thơ ca đương thời.

 
-> Dù có những nét khác biệt song qua đoạn thơ của Phạm Tiến Duật và qua bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí Minh, bạn đọc đều thấy được vẻ đẹp giản dị, vĩ đại, cùng tình yêu thiên nhiên, đất nước mãnh liệt của Hồ Chí Minh. Và phải chăng hình tượng những người lính lái xe Trường Sơn cũng tiếp nối phần nào vẻ đẹp Hồ Chí Minh qua trang thơ của Phạm Tiến Duật.

5. Đánh giá khái quát

- Ý kiến của giáo sư Lê Đình Kỵ đã nêu lên tiêu chí đánh giá một tác phẩm đạt tới cái đẹp, có ý nghĩa to lớn trong việc định hướng sáng tác cho người nghệ sĩ: tác phẩm nghệ thuật cần đạt tới cái đẹp; đồng thời định hướng cho người tiếp nhận: cảm và hiểu được cái đẹp của tác phẩm nghệ thuật, bồi dưỡng cho tâm hồn con người những tư tưởng, tình cảm, lối sống cao đẹp.
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	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề .
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt.
	0,25


* Lưu ý: Trên đây là những gợi ý và định hướng chung, giám khảo cần vận dụng linh hoạt dựa trên thực tế bài làm của học sinh. Khuyến khích những bài có cảm nhận sâu sắc, có cảm xúc và sáng tạo trong cách viết.
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